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	    BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BÁO CÁO

Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 11/2018/NĐ-CP ngày 16/01/2018 của Chính phủ 

Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Văn bản số 8080/VPCP-CN ngày 04/11/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc của ngành đường sắt; ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại văn bản số 931/VPCP-ĐMDN ngày 12/02/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc cơ quan trình Nghị định Điều lệ của doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải có Tờ trình số 7569/TTr-BGTVT ngày 26/7/2022 gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2018/NĐ-CP.

Ngày 30/8/2022, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 5650/VPCP-ĐMDN về việc đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2018/NĐ-CP, trong đó Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến đồng ý đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2018/NĐ-CP như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 7569/TTr-BGTVT.
Bộ Giao thông vận tải báo cáo kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 11/2018/NĐ-CP ngày 16/01/2018 của Chính phủ như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT
1. Phạm vi, nội dung, đối tượng rà soát
Toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật về đường sắt còn hiệu lực có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty ĐSVN và hoạt động quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt.
2. Mục đích, yêu cầu rà soát
Qua rà soát nhằm phát hiện các quy định mâu thuẫn hoặc không còn phù hợp, bám sát ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại văn bản số 8080/VPCP-CN theo hướng sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty ĐSVN, từ đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 11/2018/NĐ-CP.
3. Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan
Qua rà soát xác định được các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 11/2018/NĐ-CP gồm:
(1) Luật Đường sắt.

(2) Luật Doanh nghiệp.
(3) Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

(4) Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.
(5) Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

(6) Nghị định số 131/2018/NĐ-CP ngày 29/9/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
(7) Nghị định 11/2018/NĐ-CP ngày 16/01/2018 của Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. 
(8) Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
(9) Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước.

(10) Thông tư số 03/2021/TT-BGTVT ngày 08/02/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.
II. ĐÁNH GIÁ 
1. Kết quả rà soát thực trạng văn bản quy phạm pháp luật về chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và công tác quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia
a) Luật Đường sắt 2017:
- Điểm c khoản 2 Điều 21 Luật Đường sắt quy định: “Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt thực hiện bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước đầu tư theo quy định của pháp luật khi được giao, cho thuê hoặc chuyển nhượng”.

- Năm 2021, 2022 Tổng công ty ĐSVN là doanh nghiệp kinh doanh KCHTĐS được nhà nước đặt hàng thực hiện quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 636/TTg-CN ngày 19/5/2021 và Thông báo số 04/TB-VPCP ngày 16/01/2022.

b) Luật Doanh nghiệp 2020: 

- Khoản 2 Điều 9 của Luật quy định quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích: “Được hạch toán và bù đắp chi phí theo giá do pháp luật về đấu thầu quy định hoặc thu phí sử dụng dịch vụ theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.
c) Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014: 

Điều 41, Điều 42 và Điều 43 của Luật quy định quyền và nghĩa vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

d) Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên:

- Khoản 2 Điều 5 và Biểu 02 Phụ lục I của Nghị định quy định nhiệm vụ quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia là dịch vụ sự nghiệp công, thực hiện theo phương thức đặt hàng. 

- Khoản 2 Điều 12 Nghị định này quy định nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác phải có đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công nhận đặt hàng.

- Điểm c khoản 2 Điều 27 Nghị định này quy định nghĩa vụ của nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công “Phải tự bù đắp chi phí theo giá trúng thầu khi tham gia cung cấp sản phẩm, dịch vụ công theo phương thức đấu thầu”.
đ) Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu: 
Tại các điều 94, 95, 96, 97, 98 của Nghị định này quy định việc thanh toán đối với từng loại hợp đồng khi thực hiện theo phương thức đấu thầu.

e) Nghị định số 131/2018/NĐ-CP ngày 29/9/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp:

- Khoản 2 Điều 9 của Nghị định quy định Tổng công ty ĐSVN do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu. 

- Điều 4, 5, 6, 7 của Nghị định quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

- Khoản 3 Điều 10 Nghị định quy định: “Quyền hạn, trách nhiệm của Ủy ban tại Nghị định này thay thế các quy định về quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu tại các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”.

g) Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp:
- Điều 14, 15, 16, 17 của Nghị định quy định về đánh giá người quản lý doanh nghiệp.

- Điều 52, 53 của Nghị định quy định về miễn nhiệm, từ chức đối với người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

- Điều 55, 56 của Nghị định quy định về khen thưởng, kỷ luật đối với người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

h) Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước:
Các điều từ Điều 5 đến Điều 12 của Nghị định quy định quyền và nghĩa vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
2. Nhận xét, đánh giá
Nghị định số 11 được ban hành căn cứ vào Luật Đường sắt năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014, Luật Đầu tư công năm 2014 và Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. Nay Luật Đường sắt năm 2005 đã được thay thế bởi Luật Đường sắt 2017, Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã được thay thế bởi Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Đầu tư công 2014 đã được thay thế bởi Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 99/2012/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định số 10/2019/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước, vì vậy cần phải được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định mới.
Ngày 29/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 131/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, theo đó quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty ĐSVN được chuyển giao từ Bộ Giao thông vận tải sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

Ngày 10/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2019/NĐ-CP quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên (thay thế Nghị định 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 trước đây), theo đó công tác quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia trước đây là “sản phẩm, dịch vụ công ích”, thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch thì nay chuyển thành “dịch vụ sự nghiệp công”, thực hiện theo phương thức đặt hàng.

Cùng với đó, cần thiết phải rà soát, sửa đổi, bổ sung những nội dung quy định đối với người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp để bảo đảm tính đồng bộ với quy định tại Nghị định số 159/2020/NĐ-CP.

Những tồn tại, bất cập nêu trên dẫn đến sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 11/2018/NĐ-CP cho phù hợp và đồng bộ.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Từ những phân tích, đánh giá kết quả rà soát tại Phần II nêu trên, Bộ Giao thông vận tải có kiến nghị, đề xuất như sau:

1. Xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 11/2018/NĐ-CP ngày 16/01/2018 của Chính phủ theo hướng:

a) Bổ sung ngành, nghề kinh doanh quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia cho Tổng công ty ĐSVN cho phù hợp với tình hình thực tế.

b) Thay thế các cụm từ “dịch vụ công ích” bằng “dịch vụ sự nghiệp công” để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.

c) Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ GTVT, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy định Nghị định số 131/2018/NĐ-CP.
d) Sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến quản lý, đánh giá đối với người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho đồng bộ với quy định tại Nghị định 159/2020/NĐ-CP.
đ) Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung để thống nhất với Nghị định số 10/2019/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước.
2. Sau khi Đề án Quản lý, sử dụng tài sản KCHTĐS quốc gia do nhà nước đầu tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ GTVT tổ chức xây dựng dự thảo thông tư thay thế Thông tư số 03/2021/TT-BGTVT ngày 08/02/2021 để ban hành, trong nội dung thông tư sẽ quy định về trách nhiệm của các chủ thể có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia phù hợp với quy định của Nghị định này.

Trên đây là Báo cáo kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 11/2018/NĐ-CP ngày 16/01/2018 của Chính phủ.
